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	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	   


Hai

	

 Sáng
	1
2
3
4
	HĐTN
       TV
TV
T
	Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tài năng của học trò   Bài 5: Nhật kí tập bơi(T1)
Bài 5: Nhật kí tập bơi(T2)
Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 (T1)
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	TV
T.Anh
TN-XH
	Bài 5: Nhật kí tập bơi (T3)
Giáo viên bộ môn
Bài 2. Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà  
	

	  


Ba

	   
 Sáng
	1
2
3
4
	TV
TV
T
      KNS
	Bài 6: Tập nấu ăn (T1)
Bài 6: Tập nấu ăn (T2)
Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 (T2)
Bài 1: Tự giác trong học tập và sinh hoạt (T3)
	

	
	   
Chiều
	1
2
3
	   HĐTN

L.Toán
      ĐĐ
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ngôi sao của tôi, ngôi sao của bạn.
Ôn luyện
Bài 2. Tự hào Tổ quốc Việt Nam (T1)
	

	

Tư

	
 Sáng
	1
2
3
4
	TV
T
T.Anh
T.Anh

	Bài 6: Tập nấu ăn (T3)
Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường (T1)
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	


Năm

	
 Sáng

	1
2
3
4
	TV
T
LTV
TN-XH
	Bài 6: Tập nấu ăn (T4)
Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường (T2)
Ôn luyện
Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà  (T1)
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	TIN
Mĩ thuật
TD
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	Sáu

	
 Sáng

	1
2
3
4
	      CN 
  T.Anh
      ÂN
      TD
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1
2
3
	       T
   NGLL
      HDTN

	Bài 8. Luyện tập chung (T1)
Bài 1: Đôi mắt và cách chăm sóc mắt (T1)
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sản phẩm theo sở thích.
	





